	UBND QUẬN LONG BIÊN
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	ĐÁP ÁN ĐỀ HỌC KÌ II
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I. Trắc nghiệm( 5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Đề 132
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	D
	A



	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	B
	B
	B
	D
	A
	D


Đề 209
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	A
	A
	B



	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	C
	D
	B
	C
	A
	B


Đề 357
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	A
	D
	C
	D



	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	A


Đề 485
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	C
	D
	A



	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	D
	A
	B


II. Tự  luận ( 5 điểm)
	Câu
	Đáp án 
	Biểu điểm

	1
2 điểm
	- Tài sản nhà nước: là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiêm quản lí. 
Ví dụ: đất đai, sông, hồ, núi, vùng trời, vùng đất, biển, tài nguyên thiên nhiên...
- Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.
Ví dụ: công viên, vườn hoa, cầu đường, sân vận động, cung văn hoá
	0,5 đ
0,5 đ

0,5 đ
0,5 đ

	2 
1,5 điểm
	Học sinh có những cách trả lời khác nhau nhưng cần đảm bảo các nội dung cơ bản:
- Phải tuân theo quy định của pháp luật:
 + Phát huy tính tích cực quyền làm chủ công dân
+ Góp phần xây dựng nhà nước, quản lí xã hội theo yêu cầu chung của xã 
+ Không được lợi dụng quyền tự do ngôn luận để vu khống, trả thù, tuyên truyền xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân
	


0,25 đ
0,25 đ
1 đ

	3
1,5 điểm 
	Học sinh có những cách trả lời khác nhau nhưng cần đảm bảo các nội dung cơ bản:
a/ Bạn H hiểu sai về quyền tự do ngôn luận.
b/ Quyền tự do ngôn luận không phải là phê bình nhau trong các cuộc họp mà là cùng nhau trao đổi, bàn bạc về những việc chung của lớp.
	

0,5 đ
1 đ



Ban giám hiệu                                    Tổ trưởng chuyên môn                      Giáo viên ra đề 



Lý Thị Như Hoa                                       Đỗ Thị Phương Mai                         Kim Thị Viên 



